
Thiết bị khử trùng di
động thẩm mỹ không
cần lắp đặt (THIẾT KẾ
DÀNH CHO MÔI
TRƯỜNG CHUYÊN
NGHIỆP)
Thiết bị khử trùng không khí UV-C đặt đứng trên
sàn

Thiết bị khử trùng không khí UV-C của Philips là một phương án hiệu quả và mạnh mẽ
để khử trùng không khí tuần hoàn. Thiết bị này hút không khí vào trong, nơi bức xạ
UV-C làm bất hoạt tới 95% vi sinh vật trong 80 m3 chỉ trong vòng 1 giờ (phạm vi bao

phủ hình tròn 28 m2)(1). Thiết bị này không cần lắp đặt, nhờ có chân đứng tự do, bạn

có thể đẩy thiết bị tới rất nhiều không gian chuyên nghiệp, từ văn phòng, cửa hàng

bán lẻ cho đến nhà hàng, khách sạn. Thiết kế thẩm mỹ này cung cấp bức xạ UV-C

được kiểm soát tốt (RG0) và cũng có thể sử dụng khi có người.
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Lợi ích
• Đạt mức khử trùng 95% cho 80m3 không khí trong 1 giờ(1).

• Bao phủ không gian hình tròn diện tích 28 m2.

• Không cần lắp đặt cố định và có thể thay thế được ở trong phòng.

• Buồng bức xạ UV-C bên trong đáng tin cậy và mạnh mẽ.

• Giao diện dễ dùng với màn hình hiển thị rõ ràng và nhiều tùy chọn linh hoạt.

• Giao diện dễ dùng với màn hình hiển thị rõ ràng và các nút đơn giản, đầy đủ các tùy

chọn linh hoạt.

• Thiết kế thẩm mỹ.

• Độ an toàn cơ học và hiệu quả diệt khuẩn được xác nhận qua các báo cáo khoa

học độc lập: Hiệu quả diệt khuẩn được xác nhận bằng báo cáo thử nghiệm(1). Bảo

trì dễ dàng với thông báo trên màn hình cho các linh kiện thay thế.

• (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd Kết luận sau khi thử nghiệm:

Thiết bị khử trùng không khí UV-C Philips (UVCA200) được vận hành lần lượt trong

60 phút và 120 phút trong buồng thử nghiệm 80 m³ và mức tiêu diệt vi khuẩn tự
nhiên trong không khí ≥95% trong cả hai lần, đáp ứng yêu cầu của WS/T648-2019

《Yêu cầu về vệ sinh chung cho máy khử trùng không khí》

Tính năng
• Chất liệu vỏ: nhựa chống tia cực tím.

• Đèn UV-C của Philips: Phiên bản PL-L 4*18W.

• Chấn lưu Philips: HFP 236.

• Bảng điều khiển cảm ứng: nút hẹn giờ 30/60/120 phút & tùy chọn Bật, nút tốc độ
quạt với các tùy chọn thấp, trung bình và cao, nút khóa để tránh các hoạt động

không mong muốn, nút bật/tắt nguồn.

• Hiển thị trên giao diện người dùng, bắt đầu đếm ngược thời gian khử trùng được

thiết lập trước.

• Khởi động an toàn, đèn UVC chỉ có thể được phát sáng khi nắp sau của buồng UVC

bên trong đã được lắp ráp tốt.

• Bốn bánh xe giúp di chuyển linh hoạt.

Ứng dụng
• Tiệm làm tóc và làm đẹp

• Phòng khách sạn

• Nhà hàng

• Phòng họp nhỏ ở văn phòng và ngân hàng

• Phòng học ở trường học và nhà trẻ
• Phòng chờ trong phòng khám
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Cảnh báo và An toàn
• Cảnh báo và an toàn: Cũng giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào khác, đèn và thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng

cách. Tiếp xúc trực tiếp với tia UV-C có thể gây nguy hiểm và dẫn đến phản ứng tương tự như bị cháy nắng trên da và gây nguy

hiểm nghiêm trọng cho giác mạc.

• KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM: Hiệu quả của bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C trong việc vô hiệu hóa khả năng của một số vi rút, vi

khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm hoặc các vi sinh vật có hại khác như được mô tả ở trên trong phần có tiêu đề “Lợi ích”. Signify và

nhóm các công ty của hãng không hứa hẹn hoặc đảm bảo việc sử dụng bộ thiết bị khử trùng không khí chủ động UV-C sẽ bảo vệ
hoặc ngăn chặn mọi người dùng khỏi bị nhiễm trùng và/hoặc nhiễm bất kỳ loại vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm, bệnh tật

hoặc dịch bệnh nào. Bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C không được chấp thuận, không dành cho và không được sử dụng để khử
trùng các thiết bị y tế. Bên cạnh và không giới hạn bất kỳ trường hợp loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào của Signify và

nhóm công ty của Signify như được quy định trong mọi thỏa thuận về việc bán, phân phối hoặc cung cấp bộ thiết bị khử trùng

không khí UV-C, Signify và nhóm công ty của Signify sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ

khiếu nại hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C nào

ngoài mục đích sử dụng theo thiết kế, hoặc trái với hướng dẫn lắp đặt và vận hành, như được mô tả trong phần có tiêu đề “Ứng

dụng” của tài liệu này, hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt.

Bản vẽ kích thước
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Thông tin chung

Dấu CE Dấu CE

Dấu ENEC -

Ký hiệu tính dễ cháy -

Bộ điều khiển -

Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ Nhiệt độ 850°C,

thời lượng 5 giây

Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có

Thời hạn bảo hành 1 năm

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Loại quang -

 
Vận hành và điện

Cáp -

Kết nối Bộ đấu nối 3 cực

Thời gian khởi động 0,25 ms

Điện áp đầu vào 220-240 V

Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại

B

-

Hệ số công suất (Tỷ lệ) 0.9

 
Nhiệt độ
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng +5 đến +40 °C

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn Trắng

Vật liệu vỏ đèn Nhựa

Vật liệu chóa quang học -

Vật liệu đèn phản chiếu -

Chiều cao tổng thể 839 mm

 
Phê duyệt và ứng dụng

Cấp độ bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học -

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai mức tiêu thụ điện +/-10%

 
Điều kiện ứng dụng

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Không

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Số lượng nguồn sáng

911401703723 UVCA100 84W 12 2

911401703843 UVCA200 120W 12 4

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Dòng khởi động

911401703723 UVCA100 84W 12 18 A

Order Code Full Product Name Dòng khởi động

911401703843 UVCA200 120W 12 25 A
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© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com
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